
Mẫu số 05 

(Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP  ngày 15/6/2016 của Chính phủ  

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật) 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

CỦA SỞ TÀI CHÍNH NINH THUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023  

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày tháng năm 

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

   DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH   

   NĂM 2019   

1 
Quyết 

định 

12/2019/QĐ-

UBND ngày 

11/02/2019 

Bãi bỏ các Quyết định số 57/2029/QĐ-UBND: Quy định về 

việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc 

địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

153/2009/QĐ-UBND: Ban hành quy định công khai, quản 

lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng 

TSNN trên địa bàn tỉnh; 72/2014/QĐ-UBND: Ban hành quy 

chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần 

vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

21/02/2019  

2 
Quyết 

định 

13/2019/QĐ-

UBND ngày 

15/02/2019 

Quy định về thủ tục giao dự toán ngân sách gửi các cơ quan 

tài chính để phân bổ, giao dự toán các đơn vị dự toán cấp 1 

tại các cấp ở địa phương trên địa bàn tỉnh 

25/02/2019  
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3 
Quyết 

định 

21/2019/QĐ-

UBND ngày 

10/5/2019 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh 

Thuận. 

20/5/2019  

4 Quyết 

định 

34/2019/QĐ-

UBND ngày 

30/7/2019 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh 

Ninh Thuận. 

08/8/2019 

Quyết định 

số 

45/2020/QĐ-

UBND bổ 

sung 

5 Quyết 

định 

39/2019/QĐ-

UBND ngày 

08/8/2019 

Quy định mức chi hổ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân 

dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
18/8/2019 

Nghị quyết 

số 

08/2019/NQ-

HĐND 

6 Quyết 

định 

42/2019/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2019 

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, 

chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và tiếp 

khách trong nước trên địa bàn tỉnh. 

26/8/2019 

Nghị quyết 

số 

04/2019/NQ-

HĐND 

7 Quyết 

định 

43/2019/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2019 

Quy định phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi 

trường trên địa bàn tỉnh. 
26/8/2019 

Nghị quyết 

số 

03/2019/NQ-

HĐND 

8 Quyết 

định 

45/2019/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2019 

Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực ATGT cho các lực lượng tham gia công 

tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. 

29/8/2019 

Nghị quyết 

số 

09/2019/NQ-

HĐND 

9 Quyết 

định 

46/2019/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2019 

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
29/8/2019 

Nghị quyết 

số 

11/2019/NQ-

HĐND 
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10 Quyết 

định 

47/2019/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2019 

Quy định một số nội dung và mức chi từ NSNN để thực hiện 

hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. 
29/8/2019 

Nghị quyết 

số 

05/2019/NQ-

HĐND 

11 Quyết 

định 

58/2019/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2019 

Quy định giá dịch vụ thoát nước tại khu công nghiệp Thành 

Hải, tỉnh Ninh Thuận. 
19/10/2019  

12 Quyết 

định 

64/2019/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2019 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận. 
18/11/2019 

Quyết định 

số 

38/2020/QĐ-

UBND bổ 

sung 

   NĂM 2020   

13 Quyết 

định 

33/2020/QĐ-

UBND ngày 

26/8/2020 

Về việc quy định thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua 

và vận chuyển nước ngọt và nước sạch đối với cán bộ công 

chức, viên chức công tác ở vùng thiếu nước ngọt, nước sạch 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

11/9/2020 

Nghị quyết 

số 

07/2020/NQ-

HĐND 

14 Quyết 

định 

34/2020/QĐ-

UBND ngày 

27/8/2020 

Quy định mức chi hỗ trợ cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế 

độ hỗ trợ nạn nhân theo NĐ số 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn 

Luật phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh 

05/9/2020 

Nghị quyết 

số 

08/2020/NQ-

HĐND 

15 Quyết 

định 

36/2020/QĐ-

UBND ngày 

01/9/2020 

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi 

NN giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước và việc sử dụng kinh 

phí hổ trợ trên địa bàn tỉnh. 

10/9/2020 

Nghị quyết 

số 

04/2020/NQ-

HĐND 

16 Quyết 

định 

37/2020/QĐ-

UBND ngày 

Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt 

động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. 
10/9/2020 

Nghị quyết 

số 
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01/9/2020 03/2020/NQ-

HĐND 

17 Quyết 

định 

38/2020/QĐ-

UBND ngày 

01/9/2020 

Sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung của Phụ lục tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 

số 64/2019/QĐ-UBND. 

11/9/2020 

Bổ sung thêm 

số thứ tự số 

22 trong phụ 

lục. 

18 Quyết 

định 

45/2020/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2020 

Bổ sung một số nội dung của Phụ lục tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo 

Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận. 

07/11/2020 

Bổ sung 

cho Sở GD 

và ĐT 

19 Quyết 

định 

65/2020/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng đối 

với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 
10/01/2021  

   NĂM 2021   

20 Quyết 

định 

11/2021/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2021 

Quy định mức chi công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026 
10/4/2021 

Nghị quyết 

số 

01/2021/NQ-

HĐND 

21 Quyết 

định 

24/2021/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2021 

Quy định khóan kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, DNNN thuộc tỉnh Ninh Thuận 
10/6/2021  

22 Quyết 

định 

43/2021/QĐ-

UBND ngày 

03/8/2021 

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH 

MTV XSKT Ninh Thuận 
13/8/2021  

http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.aspx?ID_File=3390&id_nam=16&id_thang=11
http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.aspx?ID_File=3390&id_nam=16&id_thang=11
http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.aspx?ID_File=3390&id_nam=16&id_thang=11
http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.aspx?ID_File=3390&id_nam=16&id_thang=11
http://congbao.ninhthuan.gov.vn/Chitiec.aspx?ID_File=3390&id_nam=16&id_thang=11
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23 Quyết 

định 

59/2021/QĐ-

UBND ngày 

06/9/2021 

Quy định về quản lý sử dụng và tính hao mòn đối với tài sản 

vô hình, tài sản đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
16/9/2021  

24 Quyết 

định 

64/2021/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2021 

Sửa đổi Khoản 3 Điều 22 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban 

hành theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020. 

30/9/2021 

Nghị quyết 

số 

06/2021/NQ-

HĐND 

25 Quyết 

định 

65/2021/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2021 

Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 
29/9/2021 

Nghị quyết 

số 

07/2021/NQ-

HĐND 

26 Quyết 

định 

81/2021/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2021 

Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn 

thành và xử phạt vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn 

thành sử dụng vốn NN trên địa bàn tỉnh 

26/11/2021  

27 Quyết 

định 

87/2021/QĐ-

UBND ngày 

15/12/2021 

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân 

chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022-2025. 

25/12/2021  

28 Quyết 

định 

88/2021/QĐ-

UBND ngày 

15/12/2021 

Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 
25/12/2021 

Nghị quyết 

số 

15/2021/NQ-

HĐND 

   NĂM 2022   

29 Quyết 

định 

14/2022/QĐ-

UBND ngày 

18/4/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận 
28/4/2022  
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30 Quyết 

định 

19/2022/QĐ-

UBND ngày 

20/4/2022 

Quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ 

cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 
30/4/2022  

31 Quyết 

định 

20/2022/QĐ-

UBND ngày 

25/4/2022 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND ngày 

16/11/2021 về Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán 

dự án hoàn thành và xử lý vi phạm về quyết toán dự án hoàn 

thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

05/5/2022  

32 Quyết 

định 

42/2022/QĐ-

UBND ngày 

03/8/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

65/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Thuận 

13/8/2022  

33 Quyết 

định 

50/2022/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2022 

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 03/9/2022  

34 Quyết 

định 

63/2022/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2022 

Quy định mức chi hổ trợ, đào tạo đối với thành viên, NLĐ 

đang làm công tác quản lý, CMKT, NV của các tổ chức kinh 

tế tập thể và hỗ trợ NLĐ trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế 

tập thể trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 

02/12/2022  

35 Quyết 

định 

65/2022/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2022 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 

21/5/2021 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2021/QĐ-

UBND về mức chi công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB 

HĐND các cấp NK 2016-2026 

25/11/2022  

36 Quyết 

định 

66/2022/QĐ-

UBND ngày 

Bãi bỏ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 

Quy định mức trích từ nguồn thu SDĐ thuộc NS cấp tỉnh bổ 
05/12/2022  
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25/11/2022 sung vốn Quỹ phát triển đất tỉnh NT 

   NĂM 2023   

37 Quyết 

định 

02/2023/QĐ-

UBND ngày 

09/01/2023 

Quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục 

hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
19/01/2023 

Nghị quyết 

số 

22/2022/NQ-

HĐND 

38 Quyết 

định 

04/2023/QĐ-

UBND ngày 

09/01/2023 

Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân 

tham gia học xóa mù chữ thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 và nội dung chi, mức chi, mức hỗ 

trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

19/01/2023 

Nghị quyết 

số 

24/2022/NQ-

HĐND 

39 Quyết 

định 

05/2023/QĐ-

UBND ngày 

09/01/2023 

Quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án: “Xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. 
19/01/2023 

Nghị quyết 

số 

25/2022/NQ-

HĐND 

40 Quyết 

định 

22/2023/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2023 

Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 6 Quyết định số 

47/2017/QĐ-UBND về Quản lý giá trên địa bàn tỉnh 
10/4/2023  

41 Quyết 

định 

32/2023/QĐ-

UBND ngày 

21/6/2023 

Quy chế xây dựng , khai thác sử dụng và quản lý cơ sở dữ 

liệu về giá trên địa bàn tỉnh 01/7/2023  

42 Quyết 

định 

35/2023/QĐ-

UBND ngày 

Quyết định bãi bỏ 1 phần Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND 

Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng đối  

Nghị quyết 

số 

04/2023/NQ-
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27/6/2023 với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh NT và Quyết định 

số 43/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 quy định một số mức 

thu khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

HĐND 

43 Quyết 

định 

45/2023/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2023 

Ban hành quy chế huy động, sử dụng nguồn vốn hợp pháp 

khác thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh. 

 

Nghị quyết 

số 

20/2022/NQ-

HĐND 

44 Quyết 

định 

49/2023/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2023 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các 

khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương 

tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022–2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 87/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021.  

 

Nghị quyết 

số 

14/2023/NQ-

HĐND 

45 Quyết 

định 

50/2023/QĐ-

UBND ngày 

21/8/2023 

Quy định một số nội dung chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

khi NN thu hồi đất trên địa bàn tỉnh  

Nghị quyết 

số 

22/2023/NQ-

HĐND 

46 Quyết 

định 

51/2023/QĐ-

UBND ngày 

22/8/2023 

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định định mức phân bổ chi 

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 01/9/2023 

Nghị quyết 

số 

13/2023/NQ-

HĐND 

47 Quyết 

định 

53/2023/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2023 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 

42/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh quy 

định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế 

độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ 

tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

03/9/2023 

Nghị quyết 

số 

15/2023/NQ-

HĐND 

48 Quyết 

định 

54/2023/QĐ-

UBND ngày 

28/8/2023 

Quyết định quy định mức hỗ trợ người được phân công trực 

tiếp người được giáo dục thi hành quyết định áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh 
07/9/2023 

Nghị quyết 

số 

08/2023/NQ-
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Thuận HĐND 

49 Quyết 

định 

65/2023/QĐ-

UBND ngày 

06/9/2023 

Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
16/9/2023 

Nghị quyết 

số 

09/2023/NQ-

HĐND 

50 Quyết 

định 

66/2023/QĐ-

UBND ngày 

11/9/2023 

Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện một số chính 

sách trong đề án cơ chế đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái 
21/9/2023 

Nghị quyết 

số 

12/2023/NQ-

HĐND 

51 Quyết 

định 

70/2023/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2023 

Quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của 

HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận. 
28/9/2023 

Nghị quyết 

số 

23/2023/NQ-

HĐND 

52 Quyết 

định 

85/2023/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn MMTB cho Báo NT, ban hành 

kèm theo QĐ số 34/2029/QĐ-UBND ngày 30/7/2029 của 

UBND tỉnh NT. 

26/11/2023  

53 Quyết 

định 

95/2023/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2023 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh 01/01/2024 

Nghị quyết 

số 

35/2023/NQ-

HĐND 

   DANH MỤC NGHỊ QUYẾT   

   NĂM 2019   

1 Nghị 

quyết 

03/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

Quy định phân định các nhiệm vụ chi và mức chi thực hiện 

các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn 

tỉnh. 

23/7/2019  

2 Nghị 04/2019/NQ- Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, 23/7/2019 
Nghị quyết 

15/2023/NQ-
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quyết HĐND ngày 

12/7/2019 

chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và tiếp 

khách trong nước trên địa bàn tỉnh. 

HĐND bổ 

sung 

3 Nghị 

quyết 

05/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

Quy định một số nội dung và mức chi từ NSNN để thực hiện 

hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. 
23/7/2019  

4 Nghị 

quyết 

08/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

Quy định mức chi hổ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân 

dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
23/7/2019  

5 Nghị 

quyết 

09/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực ATGT cho các lực lượng tham gia công 

tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. 

23/7/2019  

6 Nghị 

quyết 

11/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
23/7/2019 

QĐ 

46/2019 

   NĂM 2020   

7 Nghị 

quyết 

03/2020/NQ-

HĐND ngày 

17/7/2020 

Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt 

động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. 
 

Quyết định 

số 

37/2020/QĐ-

UBND 

8 Nghị 

quyết 

04/2020/NQ-

HĐND ngày 

17/7/2020 

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi 

NN giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước và việc sử dụng kinh 

phí hổ trợ trên địa bàn tỉnh. 

 

Quyết định 

số 

36/2020/QĐ-

UBND 

9 Nghị 

quyết 

07/2020/NQ-

HĐND ngày 

Về việc quy định thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua 

và vận chuyển nước ngọt và nước sạch đối với cán bộ công 
 

Quyết định 

số 

33/2020/QĐ-
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17/7/2020 chức, viên chức công tác ở vùng thiếu nước ngọt, nước sạch 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

UBND 

10 Nghị 

quyết 

08/2020/NQ-

HĐND ngày 

17/7/2020 

 Về mức chi hỗ trợ cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ 

trợ nạn nhân theo NĐ số 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh. 

 

Quyết định 

số 

34/2020/QĐ-

UBND 

11 Nghị 

quyết 

13/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2020 

Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng đối 

với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
22/12/2020 

Quyết định 

số 

65/2020/QĐ-

UBND 

   NĂM 2021   

12 Nghị 

quyết 

01/2021/NQ-

HĐND ngày 

19/3/2021 

Quy định mức chi công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026 
 

Quyết định 

số 

11/2021/QĐ-

UBND 

(HHL) 

13 Nghị 

quyết 

03/2021/NQ-

HĐND ngày 

17/5/2021 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND về mức 

chi công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp NK 2021-2026 

 

Quyết định 

số 

21/2021/QĐ-

UBND 

14 Nghị 

quyết 

05/2021/NQ-

HĐND ngày 

31/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết định số 10/2019/NQ-HĐND về 

nội dung, mức chi đào tạo bồi dưỡng trong nước đối với cán 

bộ, CCVC tỉnh Ninh Thuận 

10/9/2021  

15 Nghị 

quyết 

06/2021/NQ-

HĐND ngày 

31/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết định số 13/2020/NQ-HĐND về 

mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng đối với các 

khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

10/9/2021 
Khoản 3 

Điều 22 

16 Nghị 07/2021/NQ- Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước 10/9/2021 Quyết định 
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quyết HĐND ngày 

31/8/2021 

thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh số 

65/2021/QĐ-

UBND 

17 Nghị 

quyết 

15/2021/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2021 

Quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 
21/12/2021 

Quyết định 

số 

88/2021/QĐ-

UBND 

18 Nghị 

quyết 

16/2021/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2021 

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân 

chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022-2025. 

21/12/2021 

Quyết định 

số 

87/2021/QĐ-

UBND 

   NĂM 2022   

19 Nghị 

quyết 

06/2022/NQ-

HĐND ngày 

22/7/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

  

20 Nghị 

quyết 

18/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/10/2022 

Quy định mức chi hổ trợ, đào tạo đối với thành viên, NLĐ 

đang làm công tác quản lý, CMKT, NV của các tổ chức kinh 

tế tập thể và hỗ trợ NLĐ trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế 

tập thể trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 

  

21 Nghị 

quyết 

19/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/10/2022 

Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 

quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc NS 

cấp tỉnh bổ sung nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh 

Thuận.  

  

22 Nghị 20/2022/NQ- Ban hành quy chế huy động, sử dụng nguồn vốn hợp pháp 20/12/2022 
Quyết định 

số 
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quyết HĐND ngày 

09/12/2022 

khác thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh 

45/2023/QĐ-

UBND 

23 Nghị 

quyết 

22/2022/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022 

Quy định mức ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh 

nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
19/12/2022 

Quyết định 

số 

02/2023/QĐ-

UBND 

24 Nghị 

quyết 

24/2022/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022 

Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân 

tham gia học xóa mù chữ thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 và nội dung chi, mức chi, mức hỗ 

trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

19/12/2022 

Quyết định 

số 

04/2023/QĐ-

UBND 

25 Nghị 

quyết 

25/2022/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022 

Quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” 
19/12/2022 

Quyết định 

số 

05/2023/QĐ-

UBND 

   NĂM 2023   

26 Nghị 

quyết 

04/2023/NQ-

HĐND ngày 

12/5/2023 

Nghị quyết bãi bỏ Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú 

quy định tại Điều 18 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

06/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND tỉnh  

09/5/2023 

Quyết định 

số 

35/2023/QĐ-

UBND 

27 Nghị 

quyết 

08/2023/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2023 

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người được phân công trực 

tiếp người được giáo dục thi hành quyết định áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

01/8/2023 

Quyết định 

số 

54/2023/QĐ-

UBND 

28 Nghị 09/2023/NQ- Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi 01/8/2023 Quyết định 
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quyết HĐND ngày 

25/7/2023 

dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

số 

65/2023/QĐ-

UBND 

29 Nghị 

quyết 

12/2023/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2023 

Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện một số chính 

sách trong đề án cơ chế đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái 01/8/2023 

Quyết định 

số 

66/2023/QĐ-

UBND 

30 Nghị 

quyết 

13/2023/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2023 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

15/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành quy định định mức phân bổ chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2022. 

01/8/2023  

31 Nghị 

quyết 

14/2023/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2023 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các 

khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương 

tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022–2025 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh.  

01/8/2023  

32 Nghị 

quyết 

15/2023/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2023 

Nghị quyết sửa đổi nội dung tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị 

quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào 

làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh. 

01/8/2023 
QĐ số 

53/2023/QĐ

-UBND 

33 Nghị 

quyết 

22/2023/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2023 

Quy định một số nội dung chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

khi NN thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
01/8/2023 

QĐ số 

50/2023/QĐ

-UBND 

34 Nghị 

quyết 

23/2023/ NQ-

HĐND ngày 

Quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của 

HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận. 
01/8/2023 

QĐ số 

70/2023/QĐ
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25/7/2023 -UBND 

35 Nghị 

quyết 

31/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 

Quy định về giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành 

chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
24/12/2023  

36 Nghị 

quyết 

32/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung 1 số khoản Điều 2 Nghị quyết số 

07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về phân cấp tài sản 

công tỉnh NT. 
14/12/2023  

37 Nghị 

quyết 

35/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh 23/12/2023  

38 Nghị 

quyết 

40/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2023 

Sửa đổi mức thu phí tham quan du lịch sinh thái danh lam 

thắng cảnh tại Vườn QG Núi Chúa được quy định tại Điều 7 

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 

14/12/2023  

 

Tổng số: 91 văn bản 
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